	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN TRẢNG BOM


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                


DANH MỤC VÀ VỐN CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2010
(Nguồn vốn ngân sách huyện Trảng Bom)
                                                                                                                                                                                            Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số
TT
	Danh mục công trình
	Đơn vị  
Chủ đầu tư
	Kế hoạch vốn đầu năm 2010
	Phân theo nguồn vốn
	Ghi chú

	
	
	
	
	XDCB tập trung cân đối ổn định hàng năm
	Tỉnh hỗ trợ xây dựng
hạ tầng nông thôn
	Nguồn CT 135 giai đoạn 2 (năm 2009 -2010)
	Nguồn thu
tiền giao đất theo dự toán tỉnh giao
	Các nguồn
Sự nghiệp
kinh tế
có t/c XDCB
	Các nguồn vốn huyện
khai thác bổ sung ngoài
KH tỉnh giao
	

	
	
	
	
	
	Ngành giáo dục
	Điện hạ thế
	Hạ tầng nông thôn khác
	
	
	
	Khai thác thêm tiền
giao đất
	Nguồn thu phí hạ tầng
	Nguồn huy động
	Nguồn kết dư
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	124.600
	16.737
	20.500
	3.813
	4.000
	3.850
	43.000
	3.700
	15.000
	14.000
	 
	 
	 

	 A 
	 CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP 
	 
	30.650
	8.550
	 
	 
	300
	 
	18.900
	 
	1.500
	1.400
	 
	 
	 

	1
	Đường 3/2 nối dài đến Huyện ủy
	Ban QLDA
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang chờ giải phóng mặt bằng đoạn nối ra đường 3/2

	2
	Sân vận động huyện (giai đoạn 2)
	Ban QLDA
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang thi công

	3
	Đồn Công an Khu công nghiệp Hố Nai - Sông Mây 
	Ban QLDA
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang thi công

	4
	
Đường Trung Hòa - Tây Hòa (thoát lũ)
	Trung Hòa
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	 
	Đang thi công

	5
	Đường Thanh Bình - Dốc mơ
	Ban QLDA
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang triển khai thi công

	6
	Vỉa hè, cây xanh đường Lê Lợi
	Ban QLDA
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	Đang triển khai thi công

	7
	Xây dựng mới 05 phòng khách HU và hạng mục cải tạo phòng họp BCH
	VP Huyện ủy
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang triển khai thi công

	8
	Nhà Chỉ huy Quân sự huyện
	Ban QLDA
	700
	 
	 
	 
	 
	 
	700
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang triển khai thi công

	9
	Phù điêu cổng đền thờ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ
	Ban QLDA
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	NSTT 1 tỷ và nguồn hỗ trợ đêm văn nghệ 500 triệu

	10
	Sửa chữa đập suối Dâu
	Trung Hòa
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	Đang lập báo cáo KTKT

	11
	Trường MG. Hố Nai 3
	Ban QLDA
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang triển khai thi công

	12
	Trường TH. Sông Thao 
	Ban QLDA
	3.500
	 
	 
	 
	 
	 
	3.000
	 
	500
	 
	 
	 
	Chuẩn bị thi công

	13
	Đường vào KDL thác đá Hàn
	Sông Trầu
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguồn vận động 1 tỷ và thu tiền giao đất của Cty An Khánh.

	14
	Đường vào nghĩa địa ấp 1 (xã An Viễn)
	An Viễn
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang thi công

	15
	Đường tổ 11 - ấp Tân Lập 2
	Cây Gáo
	300
	 
	 
	 
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang trình duyệt hồ sơ

	16
	Đường liên xã Hưng Thịnh - Đông Hòa - Trung Hòa
	Trung Hòa
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang thi công

	17
	Đường giáp ranh 02 xã Hưng Lộc - Hưng Thịnh (liên huyện Thống Nhất - Trảng Bom)
	Huyện TN
	1.250
	1.250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Huyện Thống Nhất làm chủ đầu tư, huyện Trảng Bom hỗ trợ 50%

	18
	Đường Huỳnh Văn Nghệ - thị trấn Trảng Bom
	TT. Trảng Bom
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã phê duyệt báo cáo KTKT

	19
	Các công trình chờ quyết toán và tất toán vốn đầu tư
	 
	8.000
	7.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 

	B
	CÔNG TRÌNH MỚI NĂM 2010
	 
	88.750
	7.687
	20.500
	3.813
	3.700
	3.850
	24.100
	3.700
	8.800
	12.600
	 
	 
	 

	I
	Các công trình chuyển từ chuẩn bị đầu tư sang thực hiện dự án
	 
	21.200
	4.200
	 
	 
	 
	 
	10.500
	 
	1.000
	5.500
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống chiếu sáng đường Trần Phú
	Ban QLDA
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	Chuẩn bị thi công

	2
	Hệ thống chiếu sáng đường Lê Lợi
	Ban QLDA
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Chuẩn bị thi công

	3
	Hội trường và nhà tiếp dân trụ sở xã Hố Nai 3
	Ban QLDA
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Hồ sơ đã hoàn thành, chờ bố trí vốn.

	4
	Trường MG Tuổi Thơ 
	Phòng GD-ĐT
	1.500
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang phê duyệt kết quả đấu thầu.

	5
	Cải tạo, nâng cấp đập suối Đầm
	Bàu Hàm
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	Đang trình duyệt BCKTKT 

	6
	Trường TH Diên Hồng (Phân hiệu Phú Sơn)
	Ban QLDA
	3.200
	2.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	Đang thẩm tra dự toán để trình duyệt KHĐT

	7
	Trung tâm văn hóa xã Tây Hòa
	Ban QLDA
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ 600 triệu/1 Trung tâm VH

	8
	Trung tâm văn hóa xã Hưng Thịnh
	Ban QLDA
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ 600 triệu/1 Trung tâm VH

	9
	Trung tâm văn hóa xã Cây Gáo
	Ban QLDA
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ 600 triệu/1 Trung tâm VH

	10
	Đường Ngô Quyền - thị trấn Trảng Bom (nguồn giao đất dự án của Công ty Vũ Hoàng Anh)
	Ban QLDA
	7.000
	 
	 
	 
	 
	 
	7.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang duyệt KHĐT, nguồn tỉnh hoàn ứng cho đường Hùng Vương

	11
	Đường vào Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	Bình Minh
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	500
	 
	 
	 
	Đang thẩm tra dự toán để trình duyệt KHĐT

	12
	Trạm Y tế xã Hố Nai 3
	Ban QLDA
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	Đang trình duyệt BCKTKT 

	13
	Trạm Y tế thị trấn Trảng Bom
	Ban QLDA
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	Chờ giới thiệu địa điểm

	II
	Các công trình bố trí mới 2010
	 
	67.550
	3.487
	20.500
	3.813
	3.700
	3.850
	13.600
	3.700
	7.800
	7.100
	 
	 
	 

	II.1
	XDCB tập trung trong cân đối
	 
	18.600
	1.000
	 
	 
	 
	 
	10.600
	 
	7.000
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng đường Lý Nam Đế nối dài (nguồn giao đất dự án của Công ty Đinh Thuận)
	Ban QLDA
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	8.000
	 
	2.000
	 
	 
	 
	Đang trình duyệt hồ sơ, chuẩn bị đấu thầu

	2
	Đường giảm tải liên xã Tây Hòa - Trung Hòa - Đông Hòa (giải quyết ATGT trường học)
	Trung hòa
	2.400
	 
	 
	 
	 
	 
	1.400
	 
	1.000
	 
	 
	 
	Đang trình duyệt hồ sơ

	3
	Đầu tư mua sắm xe chuyên dùng cho TT.DVHTCI
	TT.DVHTCI
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	1.000
	 
	 
	 
	Xe sửa điện có thùng, cẩu

	4
	Trụ sở Ban Quản lý dự án huyện
	Ban QLDA
	2.000
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 
	Đã hoàn chỉnh HS, chờ giải phóng mặt bằng

	5
	Trụ sở Trung tâm Dịch vụ hạ tầng công ích huyện
	TTDVHTCI
	2.000
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 
	Đã hoàn chỉnh HS, chờ giải phóng mặt bằng

	6
	Máy phát sóng và hệ thống phát thanh kỹ thuật số đài truyền thanh
	Đài TT
	700
	 
	 
	 
	 
	 
	700
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	II.2
	Hỗ trợ hạ tầng giao thông -thủy lợi nông thôn
	 
	6.600
	 
	 
	 
	
	 
	3.000
	 
	400
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường vào TTVH và Trường cấp 2, 3 Bàu Hàm
	Bàu Hàm
	350
	 
	 
	 
	350
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang trình duyệt hồ sơ

	2
	Đường nối Cây Gáo - Vĩnh Cửu (xã yếu hạ tầng nông thôn)
	Cây Gáo
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đường phục vụ khu dân cư và cánh đồng ấp Hưng Long - Hưng Thịnh (xã điểm)
	Hưng Thịnh
	3.000
	 
	 
	 
	2.600
	 
	 
	 
	400
	 
	 
	 
	Đang trình duyệt hồ sơ

	4
	Đường khu 3 - 4 ấp Lộc Hòa
	Tây Hòa
	250
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NS huyện hổ trợ 250 triệu, phần còn lại huy đông dân

	II.3
	Các công trình y tế
	 
	800
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cải tạo, mở rộng sửa chữa Trạm Y tế xã Hưng Thịnh
	Ban QLDA
	800
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chuẩn bị thi công

	II.4
	Các công trình giáo dục
	 
	20.900
	400
	20.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Sửa chữa Trường THCS Võ Thị Sáu
	Phòng GD-ĐT
	400
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	2
	Trường THCS Tây Hòa
	Ban QLDA
	11.000
	 
	11.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hồ sơ đã hoàn thành

	3
	Trường THCS Phan Chu Trinh
	Ban QLDA
	8.000
	 
	8.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hồ sơ đã hoàn thành

	4
	Trường TH Trưng Vương
	Ban QLDA
	1.500
	 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hồ sơ đã hoàn thành

	II.5
	Các công trình điện hạ thế xã anh hùng + đồng bào dân tộc tỉnh hỗ trợ
	 
	3.813
	 
	 
	3.813
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường điện hạ thế nông thôn xã Bàu Hàm (phần NS tỉnh hỗ trợ 50% - chuyển 2009 sang)
	Bàu Hàm
	903
	 
	 
	903
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang triển khai thi công (NS tỉnh hỗ trợ 50%, huy động dân 50%).

	2
	Đường điện hạ thế nông thôn xã Sông Thao (phần NS tỉnh hỗ trợ 50% - chuyển 2009 sang)
	Sông Thao
	95
	 
	 
	95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dự kiến 187 triệu. NS tỉnh hỗ trợ 50%, huy động dân 50%

	3
	Các CT điện hạ thế vùng có 30% - 80% đồng bào dân tộc xã Tây Hòa (NST hỗ trợ 50%)
	Tây Hòa
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vốn tỉnh hỗ trợ, đủ hồ sơ cho triển khai thi công ngay

	4
	Các CT điện hạ thế vùng có 100% đồng bào dân tộc xã Tây Hòa (NST hỗ trợ 100%)
	Tây Hòa
	1.710
	 
	 
	1.710
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vốn tỉnh hỗ trợ, đủ hồ sơ cho triển khai thi công ngay

	5
	Các CT điện hạ thế vùng có 30% - 80% đồng bào dân tộc xã Thanh Bình (NST hỗ trợ 50%)
	Thanh Bình
	60
	 
	 
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vốn tỉnh hỗ trợ, đủ hồ sơ cho triển khai thi công ngay

	6
	Các CT điện hạ thế vùng có 100% đồng bào dân tộc xã Thanh Bình (NST hỗ trợ 100%)
	Thanh Bình
	945
	 
	 
	945
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vốn tỉnh hỗ trợ, đủ hồ sơ cho triển khai thi công ngay

	II.6
	Sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư XDCB
	 
	6.587
	387
	 
	 
	 
	 
	 
	3.700
	 
	2.500
	 
	 
	 

	1
	Sự nghiệp giao thông
	 
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.300
	 
	700
	 
	 
	 

	 
	Duy tu + dặm vá ổ gà đường giao thông huyện quản lý
	TTDVHTCI
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.300
	 
	700
	 
	 
	Đã bao gồm phần thanh toán nợ đọng 2009 chuyển sang là 750 triệu

	2
	Sự nghiệp thị chính
	 
	2.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800
	 
	1.700
	 
	 
	 

	 
	Duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng + chốt tín hiệu giao thông + công viên cây xanh
	TTDVHTCI
	2.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800
	 
	1.700
	 
	 
	Đã bao gồm phần thanh toán nợ đọng 2009 chuyển sang là 950 triệu

	3
	Sự nghiệp thủy lợi
	 
	1.087
	387
	 
	 
	 
	 
	 
	600
	 
	100
	 
	 
	 

	 
	Cải tạo, sửa chữa đập Hưng Long - Hưng Thịnh
	Ban QLDA
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	 
	Sửa chữa gia cố phần hạ lưu đập tràn xã lũ hồ Suối Đầm - xã Bàu Hàm
	Ban QLDA
	480
	230
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	 
	Sửa chữa đoạn tường chắn bị sạt đập dâng Bàu Hàm - xã Sông Thao
	Ban QLDA
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	 
	Xây mới nhà quản lý đập dâng Bàu Hàm - xã Sông Thao
	Ban QLDA
	157
	157
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	 
	Thay mới 04 cánh phai, lắp đặt hệ thống nâng hạ phai đập Gia Tôn - Sông Trầu
	Ban QLDA
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 
	 
	Đang lập hồ sơ

	II.7
	Các công trình thực hiện Chương trình 135 - giai đoạn 2 (năm 2009 - 2010)
	các xã
	3.850
	 
	 
	 
	 
	3.850
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bao gồm phần 2009 chuyển sang (1,65 tỷ). G/ngân theo tiến độ 

	II.8
	Công trình nhỏ, cải tạo, sửa chữa và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp ở các xã
	 
	6.400
	900
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	400
	4.600
	 
	 
	(Do UBND huyện chủ động điều hành)

	C
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ - CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN:
	 
	5.200
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.700
	 
	 
	 
	(Nếu hồ sơ hoàn thành và khai thác được nguồn vốn, UBND huyện trình HĐND huyện cho thực hiện dự án)

	1
	Đường nối đường Đinh Tiên Hoàng sang đường An Dương Vương
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang thiết kế

	2
	Trụ sở Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguồn NS tỉnh hỗ trợ 622,7 triệu năm 2009, phần còn lại NSH

	3
	Trụ sở làm việc Hội Người mù và Hội Y học dân tộc
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	 

	4
	Văn phòng làm việc Đội CSGT-TT Công an huyện
	CA huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800
	 
	 
	 
	 

	5
	Đường, sân Đồn CA Khu CN Hố Nai - Sông Mây (các hạng mục B/sung)
	CA huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	XD các hạng mục đồng bộ với trụ sở mới đang XD

	6
	Đường giáp ranh KCN Bàu Xéo
	Tây Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Đường vào Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Quảng Tiến
	Quảng Tiến
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.200
	 
	 
	 
	NSH hỗ trợ 1 tỷ từ nguồn khai thác, ND đóng góp 30%GTCT

	8
	Đường liên huyện Sông Thao - Hưng Lộc (phần địa phận huyện)
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Phần địa phận huyện Trảng Bom

	9
	Đường vào Trường TH Tân Bình và Trường MG Anh Đào - xã Bình Minh
	Bình Minh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Hệ thống truyền thanh không dây xã Đông Hòa
	Đông Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Hệ thống truyền thanh không dây thị trấn Trảng Bom
	TT.Trảng Bom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Xây dựng Trường TH Bắc Sơn - xã Bắc Sơn
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Trung tâm Văn hóa xã Giang Điền
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Trung tâm Văn hóa xã Hố Nai 3
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Các công trình đường GTNT xã Sông Trầu (giai đoạn 2)
	Sông Trầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.200
	 
	 
	 
	Hoàn chỉnh các công trình GTNT giai đoạn I đã thực hiện

	16
	Các công trình đường GTNT xã Đồi 61 (giai đoạn 2)
	Đồi 61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	Hoàn chỉnh các công trình GTNT giai đoạn I đã thực hiện

	17
	Xây mới Trạm Y tế xã An Viễn
	Ban QLDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Đường từ Trường TH Bình Minh đến Trường THCS Lý Tự Trọng
	Xã Bình Minh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Chủ tịch

Trần Nghi Dũng

